
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Số: 314 /KH-UBND Huế, ngày 23 tháng 7 năm 2025

KẾ HOẠCH 
Triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

thành phố Huế năm 2025

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc 
khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 
nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy 
trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25 ngày 9 năm 2018 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN ngày 27/6/2025 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 
chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ủy ban nhân dân Thành phố Huế ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, 
áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 (sau đây viết tắt là HTQLCL) vào hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố 
Huế năm 2025, như sau:
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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ-

TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng 
HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 
các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn thành 
phố; Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của Chính 
phủ, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030 của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế);

- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL gắn với cải cách hành 
chính, chuyển đổi số nhằm góp phần đổi mới phương thức làm việc, nâng cao 
năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; nâng 
cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho tổ chức, công dân;

- Đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) được thẩm định danh mục và 
quy trình nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật có liên quan trước khi công bố 
thực hiện;

- Đẩy mạnh việc rà soát, xây dựng, áp dụng có hiệu quả quy trình nội bộ 
bắt buộc theo Quyết định 2276/QĐ-UBND ngày 21/9/2022 về phê duyệt Quy 
trình nội bộ bắt buộc áp dụng tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 
tỉnh (nay là thành phố);

- Đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng các Quy trình giải quyết TTHC nội bộ 
trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Huế áp dụng HTQLCL 
theo TCVN ISO 9001:2015 trên không gian số (Nền tảng làm việc số).

2. Yêu cầu
- Tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản 

trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước;                                      

- Đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động có liên quan trong quá trình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 
tiến HTQLCL. Việc xây dựng và áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 phải đảm bảo có hiệu quả, thiết thực; 

- Đảm bảo 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố 
Huế tiếp tục duy trì, cải tiến và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; 

- Đảm bảo 100% các cơ quan chuyên môn trên địa bàn thành phố, 100% 
UBND các phường, xã áp dụng các quy trình nội bộ giải quyết công việc nội bộ 
cơ quan nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính tại đơn vị;

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-19-2014-qd-ttg-quan-ly-chat-luong-tcvn-iso-9001-2008-he-thong-hanh-chinh-nha-nuoc-222596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2008-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-903942.aspx
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- Đối với UBND cấp xã, yêu cầu triển khai rà soát việc xây dựng, áp 
dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; phê duyệt ban hành áp dụng và thực hiện 
công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị;

- Triển khai thiết lập, cấu hình các quy trình ISO giải quyết công việc nội 
bộ/tác nghiệp trên Nền tảng làm việc số để thực hiện áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (HTQLCL): 
- Xây dựng bộ mẫu khung tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hướng dẫn cho chính quyền cấp xã rà soát, 
phê duyệt, ban hành áp dụng tại cấp xã;

- Xây dựng bộ mẫu khung quy trình ISO giải quyết công việc nội bộ áp 
dụng đồng bộ cho các CQHCNN;

- Các cơ quan hành chính nhà nước triển khai rà soát tài liệu HTQLCL, phê 
duyệt ban hành áp dụng và Công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015.

2. Tổ chức hội nghị, tập huấn hướng dẫn rà soát HTQLCL tại chính quyền 
cấp xã và hướng dẫn đánh giá nội bộ, kiểm soát sự không phù hợp, hành động 
khắc phục, cải tiến HTQLCL:

a) Tổ chức hội nghị, tập huấn: hướng dẫn rà soát tài liệu HTQLCL, phê 
duyệt ban hành áp dụng và Công bố HTQLCL phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015, chia sẻ kinh nghiệm về duy trì và cải tiến HTQLCL, 
nâng cao kỹ năng hoạt động đánh giá nội bộ, kiểm soát sự không phù hợp, hành 
động khắc phục tại các cơ quan hành chính nhà nước; Hướng dẫn triển khai áp 
dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên Nền tảng làm việc số (sau khi 
triển khai ISO điện tử/Quy trình ISO giải quyết công việc nội bộ CQHCNN/Báo 
cáo số liệu trên Nền tảng làm việc số).

b) Hướng dẫn hỗ trợ trực tiếp việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL tại chính quyền địa phương cấp xã (tối thiểu 30%).

3. Tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng, duy trì và 
cải tiến HTQLCL tại các CQHCNN trên địa bàn thành phố Huế hằng năm (trong 
đó: 100% cơ quan được kiểm tra qua hồ sơ và báo cáo; tối thiểu 30% các sở, ban 
ngành và các xã, phường được kiểm tra tại trụ sở cơ quan). Phối hợp, lồng ghép 
vào các cuộc kiểm tra cải cách hành chính để đánh giá chất lượng HTQLCL 
(nếu có). 

4. Tham dự hội thảo, hội nghị, tập huấn, chương trình đào tạo, nâng cao 
chuyên môn, nghiệp vụ cho Ban chỉ đạo 19, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 19 về 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015. 
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5. Sơ kết, tổng kết đánh giá việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 
HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Huế năm 2025; Dự thảo Kế 
hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 
thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Huế năm 2026; Khen thưởng các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động động xây dựng, 
áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 
18091:2020 (nếu có).

(Có Phụ lục chi tiết nội dung và tiến độ thực hiện kèm theo) 
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách thành phố cấp cho Sở Khoa học 

và Công nghệ trong Kế hoạch năm 2025.
2. Định mức: Áp dụng Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 

năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư 
vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước và các quy định khác có liên quan trong bố trí, sử dụng 
kinh phí thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo 19
Chỉ đạo, tổ chức triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến 

HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Huế.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển 

khai, đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố; UBND các xã, phường trong việc 
triển khai thực hiện Kế hoạch này; Định kỳ theo quy định hàng năm hoặc đột 
xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện Kế 
hoạch trình UBND thành phố Huế xem xét, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ 
để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b)  Chủ trì triển khai rà soát, thiết lập quy trình giải quyết TTHC trên Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC thành phố Huế đúng quy trình, quy định pháp 
luật liên quan; thiết lập các quy trình giải quyết công việc nội bộ của các cơ quan 
hành chính nhà nước trên Nền tảng số.

c) Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ thực hiện việc 
soát xét, góp ý đối với các dự thảo quy trình nội bộ TTHC áp dụng trên địa bàn 
thành phố, quy trình nội bộ TTHC giữa các cơ quan nhà nước theo quy định; 
Hướng dẫn triển khai rà soát, thống kê các hoạt động chuyên môn, hoạt động 

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-116-2015-tt-btc-quan-ly-tai-chinh-cai-tien-he-thong-quan-ly-chat-luong-hoat-dong-hanh-chinh-nha-nuoc-294577.aspx
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điều hành và các hoạt động khác (không liên quan đến TTHC) tại các cơ quan 
hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân cấp xã; soát xét đối với các quy trình nội 
bộ dùng chung của các CQHCNN cấp tỉnh, xã, trình UBND thành phố Huế xem 
xét, quyết định công bố (nếu có).

d) Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng và hướng dẫn cho UBND phường, xã 
trên địa bàn thành phố áp dụng đồng bộ hệ thống tài liệu HTQLCL gắn với cải 
cách hành chính.

đ) Tổ chức hội nghị, tập huấn hướng dẫn rà soát HTQLCL tại chính 
quyền cấp xã và hướng dẫn đánh giá nội bộ, kiểm soát sự không phù hợp, hành 
động khắc phục, cải tiến HTQLCL.

e) Tổ chức hỗ trợ trực tiếp cho UBND cấp xã rà soát, xây dựng, áp dụng 
và công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

g) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ và các 
cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc 
thực hiện Kế hoạch. Phối hợp Sở Nội vụ đề xuất UBND thành phố khen thưởng 
hoặc xem xét, phê bình theo quy định (nếu có);

h) Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức liên quan 
lập dự toán kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ 
quan hành chính nhà nước theo quy định (nếu có).

3. Văn phòng UBND thành phố 
a) Phối hợp với các đơn vị liên quan xác định cụ thể các TTHC trên địa 

bàn thành phố, TTHC nội bộ, hoạt động giải quyết công việc nội bộ trong các 
CQHCNN phải xây dựng Quy trình ISO, đảm bảo thực hiện việc xây dựng và áp 
dụng HTQLCL đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết TTHC cho tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn thành phố và giải quyết công việc nội bộ của cơ quan 
hành chính nhà nước.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành kiểm tra việc xây 
dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của HTQLCL tại các 
cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch.

4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trên cơ sở dự toán của 

các đơn vị và khả năng cân đối của nguồn Ngân sách, tham mưu UBND thành 
phố bố trí kinh phí cho các đơn vị liên quan thực hiện. 

5. Sở Nội vụ
Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc kiểm tra, đánh giá kết 

quả thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN 
ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước gắn với kiểm tra công tác 
CCHC về cải cách TTHC.

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx
https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx
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6. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Huế 
a) Xây dựng và ban hành Chính sách chất lượng, Kế hoạch xây dựng, áp 

dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng, Kế 
hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2025 trước ngày 31/7/2025 đối với 
chính quyền cấp xã.

UBND cấp xã triển khai rà soát và ban hành áp dụng tài liệu HTQLCL 
theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và công bố HTQLCL phù hợp 
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 15/9/2025.

b) Tổ chức đánh giá nội bộ tối thiểu 01 lần/năm và họp xem xét lãnh đạo 
ít nhất 02 lần/năm.

c) Thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong 
hoạt động của cơ quan và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện; báo cáo tình 
hình triển khai HTQLCL phục vụ hoạt động kiểm tra khi có yêu cầu.

d) Thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL khi có sự điều chỉnh, mở 
rộng hoặc thu hẹp phạm vi áp dụng.

đ) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp triển khai áp dụng bộ mẫu Khung tài liệu Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hướng dẫn cho 
chính quyền cấp xã rà soát, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng bộ mẫu Khung quy trình ISO giải quyết 
công việc nội bộ đồng bộ giữa các cấp chính quyền địa phương. 

- Phối hợp trong việc rà soát hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 
tiến HTQLCL tại chính quyền địa phương cấp xã; phối hợp trong việc kiểm tra, 
đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2015.

e) Về chế độ báo cáo
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; UBND phường, xã 

báo cáo các nội dung thực hiện theo các Biểu mẫu hướng dẫn tại các Thông báo 
gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19) định kỳ 
trước ngày 25 hàng quý và trước 05/12 hàng năm.

- Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng gửi 
UBND thành phố Huế và báo cáo năm trình UBND thành phố gửi Bộ Khoa học 
và Công nghệ trước ngày 15/12/2025.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 03/01/2025 của 
UBND thành phố Huế về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào 
hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành 
phố Huế năm 2025.

https://thuvienphapluat.vn/TCVN/linh-vuc-khac/tcvn-iso-9001-2015-he-thong-quan-ly-chat-luong-cac-yeu-cau-916104.aspx
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Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có vấn đề phát 
sinh hoặc có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản 
về Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 19) để kịp thời 
báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố;
- UBND các phường, xã;
- Các thành viên BCĐ 19;
- VP: CVP, các PCVP UBND thành phố;
- Lưu: VT, CN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Bình
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